
Lisa Clerici, Giám đốc Cấp cao về các Chất bị hạn chế toàn cầu   I   Under Armour

Danh Sách Các Chất Bị Hạn Chế

RSL của AFIRM 
Hội Thảo Tập Huấn

1



Danh sách các Chất bị Hạn chế

• Phiên bản 1 được công bố 
năm 2015

• Phiên bản mới được công bố 
hàng năm (cứ vào tháng 1)

• Phiên bản 3 (2018) hiện đã 
được đăng

• Nhiều nhãn hiệu của AFIRM 
đã áp dụng, nhưng không 
phải tất cả
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Hội Thảo Tập Huấn
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KIỂM TRA YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA NHÃN HIỆU
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Được đăng trên trang web của AFIRM: 
https://www.afirm-group.com/afirm-rsl/



Danh sách các Chất bị Hạn chế
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Nhật ký thay đổi sẽ bao gồm:
• Thêm hoặc bớt (các) hóa chất
• Thay đổi các giới hạn
• Thay đổi phương pháp kiểm 

định

Nhật ký thay đổi sẽ không bao 
gồm:
• Sửa lỗi chính tả
• Những thay đổi nhỏ
• Thay đổi các giới hạn báo cáo
• Thay đổi năm của phương 

pháp kiểm định



Danh sách các Chất bị Hạn chế
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• Bổ sung các Giới hạn Báo cáo (các giá trị mà các phòng thí 
nghiệm phải báo cáo các hóa chất đã phát hiện ở mức cao hơn 
các giá trị đó để thu thập và cân đối dữ liệu)

• Thêm đường link tới Bảng Thông tin Hóa chất



Danh sách các Chất bị Hạn chế

Tiếp theo là gì?
• Phân loại phạm vi sản phẩm trong quy định (hàng may mặc, da 

giày, phụ kiện, đồ thể thao)
• Định nghĩa các loại vật liệu kèm theo ví dụ (ví dụ: sợi hỗn hợp, 

polyme, v.v.)
• Chuyển đổi ma trận rủi ro thành ma trận kiểm định
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Danh sách các Chất bị Hạn chế Sử dụng trong 
Bao bì

• RSL Bao bì cộng tác đầu tiên 
trong ngành

• Phiên bản 1 áp dụng nguyên 
tắc thận trọng

• Phiên bản mới được công bố 
hàng năm (cứ vào tháng 1)

• Sẽ cần thời gian để các nhãn 
hiệu áp dụng
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Được đăng trên trang web của AFIRM: 
https://www.afirm-group.com/packaging-restricted-
substance-list/



Danh sách các Chất bị Hạn chế Sử dụng trong 
Bao bì
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Định dạng giống như RSL Sản phẩm
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Bao bì

RSL của AFIRM 
Hội Thảo Tập Huấn

10

Phạm vi các vật liệu đóng gói được quy định trong RSL Bao bì

Bao bì được định nghĩa là tất cả các sản phẩm được làm bằng bất kỳ nguyên liệu nào 
thuộc bất kỳ tính chất nào sẽ được sử dụng để chứa đựng, bảo vệ, xử lý, giao hàng, và 
trình bày sản phẩm, từ nguyên liệu thô đến sản phẩm đã xử lý, từ hãng sản xuất đến 
người dùng hoặc người tiêu dùng.



Bảng Thông Tin Hóa Chất

• Được công bố vào năm 2017
• Các bảng riêng rẽ/nhiều bảng cho mỗi nhóm hóa chất
• Cập nhật định kỳ
• Sẽ được cập nhật để đưa vào loại bao bì trong phiên bản năm 2019
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Bảng Thông Tin Hóa Chất
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Được đăng trên trang web của AFIRM:
https://www.afirm-group.com/chemical-information-sheets/
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Bảng Thông Tin Hóa Chất
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Bảng Thông Tin Hóa Chất
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Bộ Tài Liệu Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp

• Phiên bản mới nhất được 
công bố năm 2011

• Có nhiều giá trị quý giá 
nhưng có thể khó tìm hiểu

• Do khối lượng lớn thông 
tin và nguồn tài liệu, 
những phạm vi quan trọng 
được cập nhật vào năm 
2018 kèm theo những 
thông tin còn lại sẽ được 
trình bày trong năm 2020
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Bộ Tài Liệu Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp

RSL của AFIRM 
Hội Thảo Tập Huấn

17

Được đăng trên trang web của AFIRM: 
http://www.afirm-group.com/toolkit/
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Mục lục



Bộ Tài Liệu Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp

Các trường hợp rủi ro
• Trình bày phác thảo tóm tắt các 

bước thực hiện để ngăn chặn tình 
trạng không tuân thủ RSL
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Bộ Tài Liệu Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp

Mô tả tổng quát về các chất bị hạn chế
• Các đường link tới Bảng Thông tin Hóa chất
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Bộ Tài Liệu Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp

Giáo dục dây chuyền cung cấp
• Quy trình hướng dẫn về dây chuyền cung 

cấp của bạn
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Bộ Tài Liệu Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp

Thực hiện RSL
• Cách thiết lập chương trình RSL
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Bộ Tài Liệu Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp

Chiến lược Quản Lý 
RSL
• Cách tạo một chương 

trình tuân thủ RSL
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Bộ Tài Liệu Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp

Không Tuân Thủ RSL 
và Những Ví Dụ Về 
Hành Động Khắc Phục
• Nguồn thông tin về 

không tuân thủ RSL phổ 
biến và hành động khắc 
phục
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Bộ Tài Liệu Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp

Phiếu Dữ liệu An toàn 
(SDS)
• Phác thảo các yếu tố quan 

trọng của Phiếu dữ liệu an 
toàn tốt
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GIỜ NGHỈ
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Giờ nghỉ / Tạm nghỉ 
10:30 – 11:00

Vui lòng thưởng thức Trà, Cà phê và Bánh ngọt ở Sảnh

* Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay!


